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I. PH NG PHÁP B O TOÀN KH I L NGƯƠ Ả Ố ƯỢ

Bài 1:  Hòa tan hoàn toàn 10g h n h p kim lo i (Zn, Fe) trong ỗ ợ ạ
dung d ch HCl d  thoát ra 2,24l Hị ư 2  (dktc). Cô c n dung d ch ạ ị
sau ph n ng thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ả ứ ượ ố

a. Graph

 B c 1: L a ch n đ nhướ ự ọ ỉ
10g hh (Zn, Fe); dd HCl d ; 2,24l Hư 2 (đktc); dd X; mmk = ?

 B c 2: L p cungướ ậ
 



 B c 3: D ng và hoàn thi n ướ ự ệ
graph

10g hh (Zn, Fe)

dd FeCl2, ZnCl2 0,1 mol H2

+ dd HCl du

mFeCl2 + mZnCl2 = ?
nCl = nHCl = 2nH2

10g hh (Zn, Fe)

dd X 2,24l H2 (dktc)

+ dd HCl du
mmk = ?



b. C  ch  ơ ế
gi iả mmk = ?

mkl + mCl msp  mH2

nCl

nHCl

nH2 = 0,1mol

mtg  mH2

mkl + mHCl  mH2

10 + mHCl  mH2

nHCl = 2nH2

nHCl nH2

nH2

∑

∑



Bài 2: Tr n 5,4g  Al v i 12,0g Feộ ớ 2O3  r i nung nóng m t th i ồ ộ ờ
gian đ  th c hi n ng nhi t nhôm. Sau ph n ng ta thu ể ự ệ ứ ệ ả ứ
đ c m g h n h p ch t r n. Tính m ?ượ ỗ ợ ấ ắ

a. 
Graph

5,4g Al = 0,2 mol

+ 12g Fe2O3 = 0,075 mol

Ald = 0,05 mol
Fe = 0,15 mol
Al2O3 = 0,075 mol

∑msp = mAl + mAl2O3 + mFe = ?
to



b. C  ch  gi iơ ế ả
*Cách 1:

Ph ng trình     2Al   +   Feươ 2O3   =   Al2O3  +   2Fe

                         0,15  <=  0,075   => 0,075  => 0,15

mAl dư = (0,2 – 0,15) x 27 = 1,35g

mAl2O3 = 0,075 x 102 = 7,65g

mFe = 0,15 x 56 = 8,4g

= 1,35 + 7,65 + 8,4 = 17,4g

 



*Cách 
2: 

∑msp

mchat ran = ?

mtg∑

mAl + mFe2O3

Bài 3:  Hòa tan hoàn toàn 3,34g h n h p 2 mu i cacbonat c a ỗ ợ ố ủ
kim lo i hóa tr  I và II b ng dung d ch HCl d  thu đ c dung ạ ị ằ ị ư ượ
d ch X và 0,896 lít khí (dktc). Tính kh i l ng c a mu i thu ị ố ượ ủ ố
đ c có trong dung d ch ?ượ ị



a. 
Graph

3,34g hh (M2CO3, M'CO3)

dd MCl, M'Cl2 0,04 mol CO2

+ dd HCl du mMCl + mM'Cl2 = ?



b. C  ch  ơ ế
gi iả

mmk = ?

(mM+ + mM'2+) + mCl msp  mCO2

nCl

nCO2

mtg

3,34 g + mHCl

nCO2

∑

∑

2H+ + CO3
2 = CO2 + H2O

0,08mol 0,04mol

mhh  mCO3 2

nCO2



4. Bài 4: Cho t  t  1 lu ng khí CO đi qua ng s  đ ng m gam ừ ừ ồ ố ứ ự
h n h p g m Fe, FeO, Feổ ợ ồ 3O4, Fe2O3 đun nóng thu đ c 64 gam Fe, ượ
khí đi ra sau ph n ng cho qua dung d ch Ca(OH)ả ứ ị 2 d  thu đ c 40 ư ượ
gam k t t a. Tính m?ế ủ

a. 
Graph m g (Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3)

CO2 và CO du

64g Fe

CaCO3 40g = 0,4 mol

mhh = ?

+ CO du

Fe3+ > Fe+8/3 > Fe+2 > Fe

+ Ca(OH)2 d

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O



b. C  ch  ơ ế
gi iả

mhh

mFe   +   mO
mFe  +  mCO2      mCO

nO

nCO pu

nCO2

nCaCO3

mCaCO3 = 40g

mCaCO3

mCaCO3

nCaCO3

nCaCO3

nCO2

nCO2

nCO pu



Bài 5: Đun 132,8 gam h n h p 3 r u no đ n ch c v i Hỗ ợ ượ ơ ứ ớ 2SO4 

đ c  140ặ ở 0C thu đ c 111,2 gam h n h p các ete, trong đó các ượ ỗ ợ
ete có s  mol b ng nhau. Tính s  mol m i ete?ố ằ ố ỗ

a. Graph

132,8g hh 3 ruou no don chuc

mhh ete = 111,2 g nete = ?H2O

+ H2SO4 d, 140o

3(3+1)/2=6 ete

mH2O = mR  mete



b. C  ch  ơ ế
gi i ả

n moi ete

∑nete /6

nH2O

mH2O

mR  mete

132,8  111,2 = 21,6



 Bài 6:  Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p X: Cố ỗ ợ 2H4, C3H6, 

C4H8, C5H10 thì thu đ c 54,296 gam COượ 2 và a gam H2O. Tính a 

và m?
a. Graph

m (g) hh X

a (g) H2O 54,296 (g) CO2

m = ?
a  = ?

+ O2

(n = 2  5)n n2C H



b. C  ch  ơ ế
gi iả

a = ? m = ?

nH2O

nCO2

mCO2

mC   +   mH

mH2O

mCO2

mCO2

nH2O

nCO2



Bài 7:  Dùng CO đ  kh  h n h p g m a mol FeO, b mol ể ử ỗ ợ ồ
Fe2O3 thu đ c h n h p ch t r n B g m x mol Feượ ỗ ợ ấ ắ ồ 2O3 d , y mol ư
Fe3O4 , z mol FeO d , t mol Fe. L p bi u th c liên h  gi a a, b, ư ậ ể ứ ệ ữ
x, y, z, t?

a. Graph

hh A (a mol FeO, b mol Fe2O3)

hh B (x mol Fe2O3 d, y mol Fe3O4, 
         z mol FeOd, t mol Fe)

Quan hê a, b,
    x, y, z, t

+ COto



b. C  ch  ơ ế
gi iả

a mol Fe + b mol Fe2O3 x mol Fe2O3d + y mol Fe3O4 + z mol FeOd + t  mol Fe

a 2b 2x 3y z t
=> a + 2b = 2x + 3y + z 

+ t

Bài 8: Đ t cháy 0,46 gam h p ch t h u c  A thu đ c 448ml ố ợ ấ ữ ơ ượ
CO2  (đktc) và 0,54 gam H2O. Xác đ nh CTPT ch t A bi t dị ấ ế A/H2 = 

23



a. 
Graph

+ O2

0,46 g CxHyOz M = 46

448ml CO2 0,54g H2O
CxHyOz = ?



b. C  ch  gi iơ ế ả
*Cách 1:

d(A/H2) = 23 => MA = 23 x 2 = 46

      0,01mol                                      0,02mol    0,03mol

Ta có 0,01x = 0,02 => x = 2  và 0,01y/2 = 0,03 => y = 6

M = 12x2 + 1x6 + 16z = 46 => z = 1

V y A là Cậ 2H6O.

 CxHyOz   +  (x + y/4  z/2) O2  =  x CO2  +  y/2  H2O



*Các
h 2: CxHyOz   = ?

x : y : z

16
:

1
:

12
OHC mmm

mC  ,  mH  ,  mO

nC

nCO2

mH2O mA  (mC + mH)



Bài 9: T  9,6 g b t l u huỳnh có th  đi u ch  đ c bao nhiêu ừ ộ ư ể ề ế ượ
lit dung d ch Hị 2SO4 2M (H = 100%).

a. Graph

9,6 g S (n = 0,3 mol)

dd H2SO4 2M

VH2SO4 = ?H = 100%



b. C  ch  gi iơ ế ả
*Cách 1:    

S + O2 = SO2

                                              0,3 mol   0,3 mol

SO2 + ½ O2 = SO3

                                            0,3                  0,3

SO3 + H2O = H2SO4

                                     0,3                   0,3                                       

*Cách 2:

VH2SO4 => nH2SO4 => nS => mS
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